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Order Date Check # Reference Charity Destination Amount
Trans
action
Code

1 1/5/2011 1124 Mr. Phù Chi Phát** New Year Cake for the
year of the Cat City Vỉnh
Long (Bánh Chưng Tết
Tân Mão Vỉnh Long

$200.00 OR-4

2 1/8/2011 1125 VAA Nisei
Scholarship
Fundraising

VAA Nisei $100.00 SC-1

3 1/10/2011 1126 CEC Sister Nguyễn
Thị Loan

Trung Tâm Khuyêt Tat
Sao Mai

$206.00 HA-2

4 1/10/2011 1127 CEC Sư Cô Minh
Tịnh

Quà Tết trẻ mồ côi-Đà
nẳng

$206.00 OR-4

5 1/10/2011 1128 CEC Ms. Trần Thị
Toán

Giúp Cancer Patient Ngô
Xuân Mai

$103.00 HA-2

6 1/16/2011 1129 Hương Bình
Bakery

Food for Annual Meeting $57.75 MI-11

7 1/18/2011 1130 CEC Nguyễn Bá
Việt

Aid to Senior Lê Thị Hửu
Hạnh-Daclac

$155.00 SR-3

8 1/18/2011 1131 CEC Nguyễn Hồng
Tân Hội An Quảng
Nam

Aid to fund Quảng Nam $258.00 OR-4

9 1/18/2011 1132 CEC Lê Khuê Hội
An Quảng Nam

Aid to Cancer Patient Phan
Định Tùng

$103.00 HA-2

10 1/22/2011 1133 Mrs. Ngọc Lạng
Phan**

Aid to handicap person
Hoàng in Huế

$120.00 HA-2

11 1/22/2011 1134 APACAF Scholarship for SAT on
SAT

$200.00 SC-1

12 1/26/2011 1135 CEC Thương Phế
Binh Lê Cao Hạnh

Aid to disable military
officer

$103.00 DI-7

13 1/26/2011 1136 CEC Thầy Thich
Thiện Minh Bà Rịa

Aid to 58 orphans $206.00 OR-4

14 1/31/2011 1137 CEC Lê Khuê Hội
An Quảng Nam

Lì xì Tết 100 em Khuyet
Tật

$257.00 HA-2

15 1/31/2011 1138 CEC Mr. Vũ Xuân
Trường

Trường mù Lâm Dòng Đà
Lạt Tết gift to the blinds

$206.00 LB-5

16 2/11/2011 1139 Ms. Ngọc Lạng
Phan**

Tết gift to handicaps An
Hòa Huế

$600.00 DI-7

17 2/10/2011 1140 Radio Viet Nam
Hải Ngoại

Phân Ưu Ben Bùi $50.00 MI-11

18 2/11/2011 1141 Mrs. Thu Nguyễn
**

Aid to poor seniors and
orphans  in Huế

$1,500.00 SR-3

19 2/14/2011 1142 CEC Sister Ấn Liên New clothes for Lepers in
Hòa Vân Đà Nẳng

$515.00 LB-5
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20 2/14/2011 1143 Mrs. Gwen Ha** Quà Tết Người Mù Trảng
Bàng

$100.00 LB-5

21 2/15/2011 1144 CEC Ms. Nguyễn
Thị Thảo

Aid poor students in Đà
Nẳng

$1,023.00 SC-1

22 2/22/2011 1145 CEC Mr. Trươmg
Viên Nha Trang

05 scholarship Khuyến
Học Nha Trang

$306.00 SC-1

23 2/27/2011 1146 Hương Bình
Bakery

Homeless Shelter Bailey
Crossroad Lunch

$54.60 CO-8

24 2/27/2011 1147 Pray Temple Donation to children of
prisoner

$50.00 CO-8

25 3/5/2011 1148 CEC Ms. Nguyễn
Kim Sang

Aid to orphans in Bà Rịa $305.00 OR-4

26 3/15/2011 1149 CEC Mr. Trương
Viên Nha Trang

Aid to children Tống p.
Phúc orphanage

$258.00 OR-4

27 3/16/2011 1150 CEC Thương Phế
Binh

Lê Hửu Tình $103.00 DI-7

28 4/6/2011 1151 Compassionate
Social Society in
California-CSS

Japan Relief $7,100.00 DV-10

29 4/8/2011 1152 CEC Lê Khuê Hội
An Quảng Nam

Aid to handicap Phước
Hạnh Bùi

$155.00 HA-2

30 5/11/2011 1153 Sister Ấn Liên Aid to lepers to repair boat $300.00 LB-5
31 5/13/2011 1154 Prelude Chamber

Ensemble.
Donation

Ban Hòa Tấu Việt Nhi $200.00 CO-8

32 5/19/2011 1155 CEC TPB Nguyễn Thành Lâm $102.00 DI-7
33 5/30/2011 1156 CEC Lê Khuê Hội

An Quảng Nam
Aid to handicap Hội An
giúp vốn làm nhang

$615.00 HA-2

34 7/28/2011 1157 BPSOS CAMSA $500.00 CO-8
35 8/10/2011 1158 Radio Việt Nam

Hải Ngoài
Phân Ưu Chi Cô Trinh $50.00 MI-11

36 9/2/2011 1159 Mr. Lê Khuê Trung Thu Festival for
handicaps. HộiAn

$206.00 HA-2

37 9/2/1011 1160 CEC Mrs. Vủ
Tuyết Thanh Đà
Nẳng

Tết Trung Thu Khuyết Tật
Đà Nẳng

$103.00 HA-2

38 9/2/1011 1161 CEC Mr. Trương
Viên Nha Trang

Tết Trung Thu Trẻ Mồ
khôi Tống P. Phúc

$103.00 OR-4

39 9/18/2011 1162 Hội Thiện Tâm VA Fundraising Donation $100.00 CO-8
40 9/26/2011 1163 Sister Ấn Liên Lài

Phạm
19 Scholarship Khuyên
học

$1,150.00 SC-1
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41 10/11/2011 1164 Giải Thưởng
Khuyên Học

Cộng Đồng VA-MD-DC $500.00 SC-1

42 10/11/2011 1165 Radio Việt Nam
Hải Ngoài

Phân Ưu Ba của Kim
Khánh

$50.00 MI-11

43 10/12/2011 1166 Khoa Nguyển Donation to funeral Mrs.
Lê Kim Phấn

$300.00 SC-1

44 10/14/2011 1167 Ms. Lisa Lane
(Cash 4 CEC)

Cấp 14 hồ Sơ TPB-VNCH $742.00 DI-7

45 10/25/2011 1168 Treasurer of Va SCCID#0702882 $25.00 FE-9
46 1169 VOID
47 11/11/2011 1170 Gia Đình Mủ Đỏ Gây Quỷ

TPB-VNCH
$200.00 CO-8

48 1171 VOID
49 11/13/2011 1172 Mr. Như Diệc Donation to Múi Nim in

Hampton, VA
$850.00 HA-2

50 11/15/2011 1173 Mr. Huyền Lê
(Cash 4 CEC)

Scholarship $800.00 to
QNam; $800.00  to Nha
Trang and $48.00 Transfer
Fees

$1,648.00 SC-1

51 11/15/2011 1174 Mr. Huyền Lê
(Cash 4 CEC)
Mr. Lê Khuê

Chăn mền tình thương cho
65 em KT-QNam

$721.00 HA-2

52 11/23/2011 1175 Mr. Bodanza Donation to Child Medical
Connection Inc.

$200.00 CO-8

53 11/27/2011 1176 Hương Bình
Bakery

Egg rolls for Baileys
Homeless Shelter Service

$52.00 CO-8

54 12/01/2011 1177 Mr. Hà Lương
Hội Cưụ HSTH
1949-1952

15 Học Bổng học trò
nghèo QNam

$1,500.00 SC-1

55 1178 VOID
56 12/07/2011 1179 Mr. Huyền Lê

(Cash 4 CEC)
Ms. Trần T. Ni

Aid to lonely seniors in
Tây Ninh

$1,320.00 SR-3

57 12/12/2011 1180 Mr. Như Diệc Aid to Mùi Nim Handicap
in Hampton VA

$320.00 HA-2

58 12/17/2011 1181 Mr. Phù, Chí Phát Donation for nấu bánh tết
2012 in Vỉnh Long

$200.00 OR-4

59 12/19/2011 1182 Mr. Huyền Lê
(Cash 4 CEC)
Dr. Huỳnh, Bùi
Tâm Phúc

Chăn mền tình thương cho
57 em KT-QNam

$309.00 HA-2
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60 12/27/2011 1183 Mr. Huyền Lê
(Cash 4 CEC)
Sư cô Ấn Liên

Quà Tết 2012 cho người
cùi, người già, người mù ở
QNam

$1,000.00 LB-5

61 1184 VOID
62 12/27/2011 1185 Mr. Huyền Lê

(Cash 4 CEC)
Mr. Nguyển Hữu
Ngọc

Quà Tết 2012 cho 5 cưụ
GS Trường TQC

$256.00 SC-1

63 1186 VOID
64 12/28/2011 1187 Mrs. Hoa Lê

(Cash 4 CEC)
Mr. Lê Khuê

Quà Têt 2012 cho 100 em
KT QNam

$1.724.00 HA-2

65 12/28/2011 1188 Mrs. Hoa Lê
(Cash 4 CEC)
Ms. Nguyển Thi
Trà Mi

Quà Tết 2012 cho người
già + 10 học bổng học sinh
nghèo Vỉnh Long

$1,268.00 500.
SC-1;
700.
SR-3;
68.
MI-11

66 12/30/2011 1189 Mr. Huyền Lê
(Cash 4 CEC)

3 học bổng cho sinh viên
nghèo Huế (Nguyển Phước
Tấn Minh, Lê Khắc Thanh
Phong, Bùi Do)

$306.00 SC-1

67 12/31/2011 1190 Ms. Gwen Hà Vitamins (thuốc bổ) for
các em trường Thiểu Năng
Hoa Phong Lan Đà Lạt

$120.00 HA-2

68 12/31/2011 1191 Ms. Gwen Hà
Ông Vũ Xuân
Trường

Quà Tết cho trẻ em trường
mù Lâm Đồng- Đà Lạt

$200.00 LB-5

Page 4 Sub Total $4,874.00
GRAND TOTAL $31, 840.00


